
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu
12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian , cho điểm  và điểm . Tọa độ trung điểm  của 
đoạn thẳng  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi số thực . Hàm số

 có bao nhiêu điểm cực tiểu?
A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 3: Trong không gian , cho vectơ . Tọa độ của vectơ  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Khi điều tra cân nặng của 50 bé trai 6 tuổi ở một địa phương, người ta thống kê được kết quả như 

sau:
 Cân nặng (kg) [18; 20) [20; 22) [22; 24) [24; 26)
 Tần số 6 23 12 9

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng
A. 8. B. 18. C. 26. D. 2.

Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật . Khẳng định nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6: Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  lần lượt là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Trong không gian , cho điểm  thỏa mãn . Tọa độ của điểm  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho hàm số  có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên. Gọi  lần lượt là giá trị 

lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Biểu thức  bằng

A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.
Câu 9: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho hàm số đa thức . Hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. 

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Một mẫu số liệu ghép nhóm có các tứ phân vị là . Khoảng tứ phân vị

 của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng
A. 12. B. 19. C. 21. D. 17.

Câu 12: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 dến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số .

a) Dạo hàm của hàm số đã cho là .

b) Tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số lần lượt là .
c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là



d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng .
Câu 2: Một nhà máy sản xuất đường tiến hành kiểm tra khối lượng các gói đường được đóng gói bởi máy

đóng gói tự động. Máy được coi là hoậ động tốt theo tiêu chuẩn của nhà máy nếu khối lượng trung 
bình (tính bằng gam) của các gói đường nằm trong khoảng (500; 504) và độ lệch chuẩn nhỏ hơn 3 
gam. Kết quả kiểm tra được thống kê trong bảng dưới đây.

 Khối lượng (gam) [496; 498) [498; 500) [500; 502) [502; 504) [504; 506) [506; 508) [508; 510)
 Số gói 6 10 32 28 15 7 2

a) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 9.
b) Cỡ mẫu là .
c) Khối lượng trung bình các gói đường bằng 502,3 gam.
d) Máy hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của nhà máy.

Câu 3: Trong không gian , cho tam giác  với  và .

a) Diện tích của tam giác  bằng .

b) Góc  bằng .

c) Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là .

d) Đường phân giác trong của góc  cắt cạnh  tại điểm  có tọa độ là .
Câu 4: Lợi nhuận thu được  (nghìn USD) của một công ty khi dùng số tiền  (nghìn USD) chi cho 

quảng cáo được cho bởi công thức:

a) Lợi nhuận của công ty tăng khi số tiền chi cho quảng cáo tăng.
b) Có hai phương án giúp công ty có thể thu được lợi nhuận bằng 800 nghìn USD.

c) Hàm số  có hai điểm cực trị.
d) Lợi nhuận tối đa mà công ty thu được bằng 3,6 triệu USD.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 dến câu 6.
Câu 1: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đa phát hiện 

một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  đến

điểm  trong 10 phút. Tính vận tốc của máy bay (đơn vị là km/h) trong 10 phút đó 
(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Lời giải
Đáp án: 1082

Câu 2: Cho hàm số đa thức bậc ba . Biết điểm  và  lần lượt là điểm 
cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho, tính
giá trị biểu thức .

Lời giải
Đáp án: -3
Câu 3: Một chiếc container được buộc vào móc  của một

chiếc cần cẩu bởi bốn sợi dây cáp không giãn ,

 có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt



phẳng  một góc bằng  (tham khảo hình vẽ bên). Chiếc cần cẩu kéo chiếc container lên 
theo phương thẳng đứng. Tính cường độ lực căng (đơn vị kN ) của mỗi sợi dây cáp (làm tròn kết 

quả đến chũ số hàng phần chục), biết rằng các lực căng ,  trên mỗi sợi dây cáp đều có 
cường độ bằng nhau và trọng lượng của chiếc container bằng 60 kN.

Lời giải
Đáp án: 17,3
Câu 4: Một bể nước có dạng hình nón ngược với bán kính đáy bằng 2 m

và chiều cao bằng 4 m (tham khảo hình vẽ dưới đây). Nước được

bơm vào bể với tốc độ không đổi là phút. Hỏi tốc độ dâng lên

của mực nước (đơn vị  ) bằng bao nhiêu khi mực nước
trong bể đạt độ sâu bằng 3 m (làm tròn kết quả dến chũ số hàng
phần trăm)?

Lời giải
Đáp án: 0,28
Câu 5: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ

nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 3 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất . 
Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía bắc và 2 km về phía tây, đồng thời cách mặt 

đất . Chọn hệ trục tọa độ  với gốc tọa độ  đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí 

cầu, mặt phẳng  trùng với mặt đất, trục  hướng về phía nam, trục  hướng về phía đông 

và trục  hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo lấy theo kilomet). Gọi  là điểm nằm trên
mặt đất sao cho tổng khoảng cách từ điểm  dến hai khinh khí cầu là nhỏ nhất. Tính .

Lời giải
Đáp án: 2

Câu 6: Khi một loại thuốc được tiêm vào mạch máu của bệnh nhân thì nồng độ (  ) của thuốc 

trong máu sau  giờ (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: 
Nồng độ thuốc trong máu đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu trong khoảng thời gian 12 giờ sau khi 
tiêm (làm tròn kết quả đến hàng phần chuc)?

Lời giải
Đáp án: 10,6


